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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2010/TT-BGTVT  

Hà Nội, ngày 24 tháng 6  năm 2010 
 

THÔNG TƯ 

Quy ñịnh về tổ chức và quản lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô 

 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2009/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của 
Chính phủ về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 4 năm 2008 của 
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải; 

Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức và quản lý hoạt ñộng vận tải 
bằng xe ô tô: 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số quy ñịnh về việc tổ chức, quản lý hoạt 
ñộng vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc 
có liên quan ñến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này các từ ngữ sau ñây ñược hiểu như sau: 

1. Hành trình chạy xe: ñược xác ñịnh cụ thể ñiểm ñi, ñiểm ñến và các 
ñiểm dừng, ñỗ theo tuyến ñường nhất ñịnh. 

2. Lịch trình chạy xe: là thời gian ñược xác ñịnh cho một hành trình từ khi 
xe xuất phát ñến khi kết thúc. 

3. Biểu ñồ chạy xe: là tổng hợp các hành trình, lịch trình chạy xe của các 
chuyến xe trong một chu kỳ thời gian nhất ñịnh. 

4. Thời gian biểu chạy xe: là tổng hợp thời ñiểm xuất bến của xe trong 
một khoảng thời gian do cơ quan quản lý tuyến xây dựng theo một chu kỳ thời 
gian nhất ñịnh và công bố ñể các doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký tham gia. 
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5. ðiểm dừng xe buýt: là những vị trí xe buýt phải dừng ñể ñón, trả hành 
khách theo quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 4. Quy ñịnh chung  

1. ðối với ñơn vị kinh doanh vận tải: 

a) Bảo ñảm luôn có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận 
doanh theo phương án kinh doanh (chỉ áp dụng với vận tải hành khách tuyến cố 
ñịnh); 

b) Có phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có các nội dung tối thiểu 
ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1; 

c) Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ñối với những loại hình 
yêu cầu phải có Giấy phép. Giấy ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô ñược quy ñịnh tại Phụ lục 2; Mẫu Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô theo quy ñịnh tại Phụ lục 3. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố 
ñịnh, xe buýt và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải có bộ phận 
quản lý, theo dõi các ñiều kiện về an toàn giao thông ñể thực hiện các nhiệm vụ 
sau: 

a) Theo dõi, tổng hợp phân tích tình hình chấp hành các quy ñịnh về trật tự 
an toàn giao thông; 

b) Kiểm tra ñảm bảo các ñiều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trước khi xe tham gia hoạt ñộng; 

c) Quản lý các thông tin: hành trình, tốc ñộ vận hành, số lần và thời gian 
dừng ñỗ, số lần ñóng hoặc mở cửa xe (trừ xe công-ten-nơ), thời gian lái xe trong 
ngày của từng lái xe từ thiết bị giám sát hành trình của xe (sau ñây gọi tắt là 
thông tin bắt buộc). 

ðiều 5. Lắp ñặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành 
trình của xe 

1. Yêu cầu ñối với thiết bị giám sát hành trình của xe: 

a) Phải ñược cơ quan ñăng kiểm kiểm ñịnh theo quy ñịnh; 

b) Phải cập nhật liên tục, lưu trữ ñầy ñủ các thông tin bắt buộc.  

2. ðơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm: 

a) Lắp ñặt, khai thác, quản lý thông tin trên thiết bị giám sát hành trình của 
xe ñối với các phương tiện theo quy ñịnh; 

b) Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt trong suốt quá trình hoạt ñộng kinh doanh 
vận tải; 

c) Cập nhật, lưu trữ có hệ thống các thông tin bắt buộc tối thiểu 01 (một) 
năm; 
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d) Cung cấp kịp thời, ñầy ñủ các thông tin bắt buộc cho cơ quan quản lý 
Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

ðiều 6. ðăng ký, niêm yết chất lượng dịch vụ ñối với doanh nghiệp, 
hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh, xe buýt, xe 
taxi 

1. Nội dung ñăng ký chất lượng dịch vụ vận tải: 

a) ðối với phương tiện vận tải gồm: nhãn hiệu xe, số ghế, năm sản xuất, 
trang thiết bị phục vụ hành khách trên xe; 

b) ðối với lái xe, nhân viên phục vụ: hoàn thành chương trình tập huấn, 
hướng dẫn nghiệp vụ về vận tải hành khách và an toàn giao thông, kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng phục vụ hành khách do doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức;  

c) Phương án tổ chức vận tải: việc chấp hành phương án hoạt ñộng trên 
tuyến, hành trình chạy xe, công tác bảo ñảm an toàn giao thông; 

d) Các quyền lợi của hành khách gồm: bảo hiểm, số lượng hành lý mang 
theo ñược miễn cước;  

e) Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của hành khách và phản 
ánh của thông tin ñại chúng, tiếp nhận thông tin phản ánh của hành khách; 

g) Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình. 

2. Hồ sơ ñăng ký:  

a) Giấy ðăng ký chất lượng dịch vụ vận tải theo mẫu ñược quy ñịnh tại 
Phụ lục 4; 

b) ðối với các doanh nghiệp, hợp tác xã ñã ñược cấp Giấy chứng nhận 
quản lý chất lượng dịch vụ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO thì gửi kèm 
bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng dịch vụ theo hệ thống quản lý chất 
lượng ISO.  

3. Quy trình tiếp nhận hồ sơ: 

a) Cơ quan quản lý tuyến tiếp nhận 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp, 
hợp tác xã ñăng ký, xác nhận cho doanh nghiệp, hợp tác xã;  

b) Cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc niêm yết 
của doanh nghiệp, hợp tác xã và thực hiện theo những nội dung doanh nghiệp, 
hợp tác xã ñã cam kết. 

4. Niêm yết:  

a) Niêm yết trên phương tiện: giá cước, nội dung chính dịch vụ theo ñiểm g 
khoản 1 ñiều này, số ñiện thoại ñường dây nóng của doanh nghiệp, hợp tác xã;  

b) Niêm yết tại bến xe, tại quầy bán vé (chỉ áp dụng ñối với doanh nghiệp, 
hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố ñịnh): thời gian xuất bến, số 
chuyến lượt, loại xe, giá vé, hành trình chạy xe (bao gồm cả các ñiểm dừng nghỉ, 
thời gian dừng, nghỉ), dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, bảo hiểm 
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hành khách, hành lý miễn cước, số ñiện thoại nhận thông tin phản ánh của hành 
khách. 

 

Chương II 

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ 

  
Mục I 

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ 

 THEO TUYẾN CỐ ðỊNH 

 

ðiều 7. Tiêu chí thiết lập tuyến 

1. Có hệ thống ñường bộ bảo ñảm an toàn, thông suốt cho xe vận chuyển 
hành khách thực hiện hành trình và lịch trình vận tải. 

2. Có bến xe nơi ñi, bến xe nơi ñến ñã ñược các cơ quan có thẩm quyền 
nghiệm thu ñưa vào khai thác. 

3. Có doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký tham gia khai thác vận tải hành 
khách bằng xe ô tô theo tuyến cố ñịnh. 

ðiều 8. Quy ñịnh ñối với xe tham gia khai thác 

1. Ghi tên và số ñiện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã ở phần ñầu mặt 
ngoài hai bên thân xe hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe. 

2. Ghế ngồi trong xe phải ñược ñánh số thứ tự. 

3. Trong cùng một thời ñiểm mỗi xe chỉ ñược ñăng ký khai thác tối ña 02 
(hai) tuyến vận tải hành khách cố ñịnh. 

ðiều 9. Mở tuyến  

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã ñã ñược cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô ñược ñăng ký mở tuyến mới. 

2. Tuyến mới là tuyến khi có ít nhất một trong ba tiêu chí bao gồm: bến ñi, 
bến ñến hoặc hành trình không trùng với các tuyến ñã công bố. 

3. ðối với tuyến mới có hành trình trùng dưới 70% so với tuyến ñã công bố 
thì thực hiện thủ tục khai thác thử theo quy ñịnh tại các khoản 5, 6, 7, 8, 9 của 
ðiều này. 

4. ðối với tuyến mới có hành trình trùng từ 70% trở lên so với tuyến ñã 
công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy ñề nghị công bố tuyến tại Phụ lục 8  
và lập hồ sơ ñăng ký khai thác theo quy ñịnh tại khoản 5 ðiều này và gửi cơ 
quan quản lý tuyến. 

5. Hồ sơ ñăng ký mở tuyến gồm: 

a) Giấy ñăng ký theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 5; 
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b) Phương án hoạt ñộng vận tải hành khách cố ñịnh bằng xe ô tô theo mẫu 
tại Phụ lục 6; 

c) Bản phô tô kèm bản chính ñể ñối chiếu hoặc bản sao giấy ñăng ký xe ô 
tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe ñã có trong danh sách 
khi doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký cấp giấy phép); 

d) Bản phô tô kèm bản chính ñể ñối chiếu của Hợp ñồng và Bản nghiệm 
thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe ñã có trong danh 
sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký cấp giấy phép). 

6. Quy ñịnh về xử lý hồ sơ: 

a) Hồ sơ ñăng ký mở tuyến mới gửi ñến cơ quan quản lý tuyến theo phân 
cấp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến thông báo bằng văn 
bản nội dung cần bổ sung, sửa ñổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 
không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; 

b) ðối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên 1000 (một nghìn) ki 
lô mét:  

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, 
Tổng cục ðường bộ Việt Nam có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải hai ñầu 
tuyến ñể lấy ý kiến;  

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản, Sở 
Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn trên coi như Sở Giao 
thông vận tải ñã ñồng ý; 

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ Tổng cục ðường bộ Việt Nam thực hiện các quy ñịnh về chấp thuận khai thác 
thử và công bố với tuyến vận tải hành khách cố ñịnh liên tỉnh theo mẫu quy ñịnh 
tại Phụ lục 9. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do. 

c) ðối với các tuyến cố ñịnh nội tỉnh, tuyến vận tải hành khách cố ñịnh từ 
1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Hồ sơ tới 
Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã ñặt trụ sở hoặc trụ sở chi 
nhánh; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Giao thông vận tải xem xét có văn bản chấp thuận sau khi lấy ý kiến của Sở 
Giao thông vận tải ñầu kia của tuyến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

7. Cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm thông báo công khai văn bản chấp 
thuận khai thác thử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành 
khách khác.  

8. Thẩm quyền chấp thuận khai thác thử: 

a) Tổng cục ðường bộ Việt Nam thực hiện quy trình chấp thuận khai thác 
thử ñối với các tuyến vận tải hành khách cố ñịnh liên tỉnh trên 1000 (một nghìn) 
ki lô mét;  
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b) Sở Giao thông vận tải thực hiện quy trình chấp thuận khai thác thử ñối 
với các tuyến vận tải hành khách cố ñịnh nội tỉnh, tuyến cố ñịnh liên tỉnh có cự 
ly từ 1000 (một nghìn) ki lô mét  trở xuống; sau khi chấp thuận phải thông báo 
bằng văn bản tới Tổng cục ðường bộ Việt Nam ñối với tuyến vận tải hành 
khách cố ñịnh liên tỉnh từ 1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống; 

9. Sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận khai thác thử, 
doanh nghiệp, hợp tác xã không tổ chức khai thác thử thì văn bản chấp thuận 
khai thác thử sẽ không còn giá trị. 

ðiều 10. Công bố tuyến 

1. ðối với tuyến mới có hành trình trùng dưới 70% so với tuyến ñã công 
bố, hết thời hạn khai thác thử, cơ quan quản lý tuyến căn cứ tiêu chí thiết lập 
tuyến ñể công bố tuyến theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 9. Chỉ những doanh 
nghiệp, hợp tác xã ñã tham gia khai thác thử liên tục từ 04 (bốn) tháng trở lên 
mới ñược tiếp tục khai thác trong 12 (mười hai) tháng tiếp theo kể từ ngày công 
bố tuyến. Các doanh nghiệp, hợp tác xã khác chỉ ñược ñăng ký khai thác sau 12 
(mười hai) tháng kể từ ngày công bố tuyến. 

2. ðối với tuyến mới có hành trình trùng từ 70% trở lên với tuyến ñã công 
bố khi có doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký mở tuyến mới thì cơ quan quản lý 
tuyến phải thực hiện công bố tuyến và khai thác theo quy ñịnh nhưng không 
thực hiện quy ñịnh khai thác thử.   

3. Nội dung công bố tuyến vận tải hành khách cố ñịnh: 

a) Bến xe nơi ñi, bến xe nơi ñến; 

b) Hành trình chạy xe; 

c) Cự ly vận chuyển; 

d) Mã số tuyến.  

4. Quản lý mã số tuyến: mã số tuyến là dãy số ñược ñánh theo trình tự: mã 
số ñịa phương nơi xuất phát, mã số ñịa phương nơi ñến, mã số bến xe nơi xuất 
phát, mã số bến xe nơi ñến; ñối với các tuyến có nơi xuất phát, nơi kết thúc 
trùng nhau nhưng khác nhau về hành trình thì thêm số thứ tự ở cuối dãy số. 

5. Thẩm quyền công bố tuyến: 

a) Tổng cục ðường bộ Việt Nam công bố tuyến vận tải hành khách cố 
ñịnh liên tỉnh trên 1000 (một nghìn) ki lô mét; 

b) Sở Giao thông vận tải công bố tuyến vận tải hành khách cố ñịnh liên tỉnh 
từ 1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống và tuyến vận tải hành khách cố ñịnh nội 
tỉnh. 

ðiều 11. ðăng ký khai thác tuyến  

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã ñược ñăng ký tham gia khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố ñịnh khi hệ số có khách bình quân trên tuyến ñạt trên 50%. 
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2. Hệ số có khách ñược xác ñịnh bằng tổng lượng hành khách xuất phát ở 
hai ñầu bến của các chuyến xe trên tuyến trong 06 (sáu) tháng liên tục cho ñến 
thời ñiểm có doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký chia cho tổng số ghế xe của các 
chuyến xe thực hiện trong thời gian ñó. 

3. Hồ sơ ñăng ký khai thác theo quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 9 Thông tư này. 

4. Hồ sơ ñăng ký khai thác ñược gửi ñến cơ quan quản lý tuyến theo quy 
ñịnh sau: 

a) Tổng cục ðường bộ Việt Nam ñối với các tuyến trên 1000 (một nghìn)  
ki lô mét;  

b) Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã ñặt trụ sở chính hoặc 
trụ sở chi nhánh ñối với các tuyến từ 1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống.  

5. Quy ñịnh về xử lý hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến 
thông báo bằng văn bản nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa ñổi cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ 
sơ; 

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ: ñối với các tuyến trên 1000 (một nghìn) ki lô mét, Tổng cục ðường bộ Việt 
Nam có văn bản phối hợp với Sở Giao thông vận tải hai ñầu tuyến ñể lấy ý kiến. 
ðối với các tuyến do hai Sở Giao thông vận tải ñồng quản lý, Sở Giao thông vận 
tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký trụ sở chính hoặc chi nhánh ñăng ký 
khai thác tuyến có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải ñầu tuyến phía bên kia ñể 
lấy ý kiến trên cơ sở ñề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

c) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản, 
Sở Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn trên coi như Sở Giao 
thông vận tải ñã ñồng ý với việc ñăng ký khai thác; 

d) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến nơi doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký có văn bản 
chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố ñịnh bằng xe ô tô. 
Trường hợp không chấp thuận khai thác tuyến phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

6. Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ñược chấp thuận khai thác, doanh 
nghiệp, hợp tác xã không tổ chức khai thác thì văn bản chấp thuận sẽ không còn 
giá trị. 

7. Văn bản chấp thuận không có thời hạn và chỉ có giá trị khi Giấy phép 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô còn hiệu lực. 

ðiều 12. Bổ sung xe khai thác tuyến  

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã ñang hoạt ñộng trên tuyến ñược quyền bổ sung 
xe. Trường hợp bổ sung xe làm tăng số chuyến xe trên tuyến mà doanh nghiệp, 
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hợp tác xã ñang khai thác chỉ ñược thực hiện khi hệ số có khách bình quân trên 
tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã ñạt trên 50%. 

2. Hệ số có khách bình quân ñược xác ñịnh bằng tổng lượng hành khách 
xuất phát ở hai ñầu bến của các chuyến xe của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 
06 (sáu) tháng liên tục cho ñến thời ñiểm doanh nghiệp, hợp tác xã ñó ñăng ký 
chia cho tổng số ghế xe của các chuyến xe thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã thực 
hiện trong khoảng thời gian ñó. 

3. Hồ sơ ñăng ký bổ sung xe theo quy ñịnh tại ñiểm b, c, d khoản 5 ðiều 9 
Thông tư này. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan quản lý 
tuyến thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 
không quá 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. 

4. Trình tự, thủ tục chấp thuận bổ sung xe ñối với trường hợp bổ sung xe 
làm tăng số chuyến xe trên tuyến ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 11 
Thông tư này. 

ðiều 13. Thay thế xe khai thác tuyến vận tải hành khách cố ñịnh 

Doanh nghiệp, hợp tác xã ñang khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố 
ñịnh ñược thay thế xe có tên trong danh sách phương tiện của doanh nghiệp, hợp 
tác xã ñã ñăng ký với cơ quan quản lý tuyến. Trường hợp xe thay thế chưa có 
phù hiệu chạy trên tuyến thì làm thủ tục ñề nghị cấp phù hiệu theo quy ñịnh tại 
ðiều 41, ðiều 42 của Thông tư này, mẫu phù hiệu xe chạy tuyến cố ñịnh quy 
ñịnh tại Phụ lục 10. 

ðiều 14. Ngừng hoạt ñộng tuyến, ngừng hoạt ñộng của phương tiện 

1. Cơ quan công bố tuyến có trách nhiệm công bố ngừng hoạt ñộng tuyến 
bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục 7 khi không còn thoả mãn một trong các tiêu 
chí thiết lập tuyến theo quy ñịnh tại ðiều 7 của Thông tư này. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã ñang khai thác trên tuyến vận tải hành khách 
cố ñịnh khi không có nhu cầu khai thác hoặc giảm số chuyến xe ñang khai thác 
trên tuyến phải thông báo cho cơ quan quản lý tuyến trước 10 (mười) ngày.  

3. Chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản ñề nghị, cơ 
quan quản lý tuyến thông báo công khai ñể các doanh nghiệp, hợp tác xã khác 
ñăng ký khai thác. 

ðiều 15. Sổ nhật trình chạy xe. 

1. Sổ nhật trình chạy xe bao gồm các nội dung chủ yếu sau: bến xe nơi ñi, 
bến xe nơi ñến, hành trình chạy xe, ngày, giờ xuất bến, số lượng hành khách, 
biển kiểm soát phương tiện, số Giấy chứng nhận kiểm ñịnh An toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường, thời hạn kiểm ñịnh, họ tên lái xe, số giấy phép lái xe, họ tên 
nhân viên phục vụ trên xe.  

2. Sổ nhật trình chạy xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 11 và do Sở Giao 
thông vận tải ñịa phương cấp theo phương tiện ñã ñược chấp thuận khai thác.  
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3. Chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin trong Sổ nhật trình chạy xe: 

a) Bến xe: bến xe nơi ñi, nơi ñến, giờ xuất bến thực tế, số lượng hành 
khách; 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải: các nội dung thông tin còn lại. 

ðiều 16. Quy ñịnh về việc xây dựng, ñiều chỉnh, tổ chức thực hiện thời 
gian biểu chạy xe 

1. Cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện, rà 
soát ñiều chỉnh, bổ sung, công bố công khai thời gian biểu chạy xe trên tuyến 
ñảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, nhu cầu ñi lại của hành khách. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt ñộng vận tải trên cơ sở thời gian 
biểu chạy xe do cơ quan quản lý tuyến ban hành theo các nguyên tắc sau ñây: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã ñăng ký trước sẽ ñược lựa chọn ñăng ký thời 
gian trống còn lại của biểu ñồ chạy xe; 

b) Trường hợp nhu cầu ñi lại của hành khách trên tuyến ñủ ñiều kiện ñể 
tăng xe theo quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 12 của Thông tư này, tùy theo tình 
hình thực tế về lưu lượng hành khách, cơ quan quản lý tuyến có thể ñiều chỉnh 
biểu ñồ theo nguyên tắc bổ sung thêm chuyến vào giữa thời gian của các chuyến 
xe có lượng hành khách ñi lại cao hoặc bổ sung thêm chuyến vào thời gian ngoài 
biểu ñồ hiện hành. 

ðiều 17. Thu hồi chấp thuận khai thác tuyến  

1. Cơ quan quản lý tuyến ra văn bản chấp thuận có trách nhiệm thu hồi văn 
bản của mình khi doanh nghiệp, hợp tác xã vi phạm các hành vi ñược quy ñịnh 
tại khoản 2 ðiều này. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi văn bản chấp thuận khai thác thử, 
chấp thuận khai thác tuyến khi vi phạm một trong các trường hợp sau: 

a) Số lượng xe trên tuyến bị thu hồi phù hiệu từ 30% trở lên; 

b) Thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu ñồ chạy xe ñã ñược duyệt 
trong một tháng. 

ðiều 18. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã  

1. Phải thanh toán lại tối thiểu 70% tiền vé với hành khách ñã mua vé từ 
chối chuyến ñi chậm nhất trước khi xe khởi hành 30 phút. 

2. Phương tiện hoạt ñộng trên các tuyến có cự ly trên 300 ki lô mét trên 
hành trình phải dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ và bảo ñảm thời gian làm việc 
của lái xe theo quy ñịnh. 

3. Áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát phương tiện trên hành trình 
nhằm thực hiện quy ñịnh về việc ñón trả hành khách tại bến xe, không ñón trả 
hành khách dọc ñường. 
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ðiều 19. Quyền hạn và trách nhiệm của lái xe và nhân viên phục vụ 
trên xe 

1. Lái xe thực hiện ñúng biểu ñồ vận hành ñã ñược cơ quan quản lý tuyến 
chấp thuận; thực hiện ñúng hành trình, lịch trình, ñón hành khách tại bến xe nơi 
ñi, trả hành khách tại bến xe nơi ñến, không ñón trả hành khách dọc ñường. 

2. Nhân viên phuc vụ trên xe có trách nhiệm hướng dẫn hành khách các 
quy ñịnh khi ñi xe, giúp ñỡ hành khách là người khuyết tật, người già, phụ nữ có 
thai hoặc có con nhỏ. 

ðiều 20. Quyền hạn và trách nhiệm của hành khách ñi xe  

1. ðược yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp dịch vụ theo cam kết 
chất lượng dịch vụ ñã niêm yết. 

2. ðược nhận lại số tiền vé theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 18 Thông tư 
này. 

3. Bắt ñầu hành trình tại bến xe nơi ñi, kết thúc hành trình tại bến xe nơi 
ñến. 

 
Mục II 

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT 
 

ðiều 21. Niêm yết thông tin trên xe buýt 

1. Bên ngoài xe phải niêm yết:  

a) Số hiệu tuyến, ñiểm ñầu, ñiểm cuối của tuyến lên phía trên kính trước; 

b) Giá vé và số ñiện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã ở hai bên thành xe. 

2. Bên trong xe phải niêm yết : 

a) Hành trình của tuyến xe buýt; 

b) Trách nhiệm của hành khách ñi xe buýt; 

c) Một số nội dung chính cam kết chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, 
hợp tác xã. 

ðiều 22. ðăng ký mầu sơn ñặc trưng 

1. Trước khi ñưa xe vào khai thác doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện 
ñăng ký mầu sơn ñặc trưng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 15. 

2. ðăng ký gửi ñến Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã ñặt 
trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. Sở Giao thông vận tải chỉ tiếp nhận, xác nhận 
ñăng ký và có trách nhiệm thông báo công khai việc ñăng ký của doanh nghiệp, 
hợp tác xã. 

ðiều 23. ðiểm ñầu, ñiểm cuối, ñiểm dừng và nhà chờ xe buýt 

1. ðiểm ñầu, ñiểm cuối của tuyến xe buýt: 
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a) ðiểm ñầu, ñiểm cuối của tuyến xe buýt phải bảo ñảm ñủ diện tích cho xe 
buýt quay trở ñầu xe, ñỗ xe chờ, bảo ñảm trật tự an toàn giao thông; 

b) Tại ñiểm ñầu, ñiểm cuối tuyến phải có bảng thông tin về tuyến: tên 
tuyến, số hiệu tuyến, lộ trình tuyến, tần suất xe chạy, thời gian hoạt ñộng trong 
ngày của tuyến, số ñiện thoại của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã; 

c) Có nhà chờ và các công trình phụ trợ khác.  

2. ðiểm dừng xe buýt: 

a) Phạm vi dừng xe buýt ñón trả hành khách phải sơn vạch phản quang; 

b) Tại vị trí mỗi ñiểm dừng phải có biển báo hiệu ñiểm dừng xe buýt theo 
quy ñịnh; Trên biển báo hiệu phải ghi số hiệu, tên tuyến (ñiểm ñầu – ñiểm cuối), 
lộ trình của tuyến xe buýt dừng tại vị trí ñó; 

c) Tại các vị trí ñiểm dừng xe buýt : trong ñô thị nếu có bề rộng hè ñường 
từ 4m trở lên, ngoài ñô thị nếu có bề rộng lề ñường từ 1,5 m trở lên phải xây 
dựng nhà chờ xe buýt; 

d) Tại các ñiểm dừng có phục vụ người khuyết tật tiếp cận sử dụng phải 
xây dựng lối lên xuống và các hạng mục công trình phụ trợ thuận tiện cho người 
khuyết tật sử dụng. 

3. Nhà chờ xe buýt: 

a) Mẫu nhà chờ theo quy ñịnh thống nhất của Sở Giao thông vận tải; 

b) Trong nhà chờ xe buýt phải niêm yết tối thiểu các thông tin: số hiệu 
tuyến, tên tuyến, lộ trình tuyến, tần suất xe chạy, thời gian hoạt ñộng trong ngày 
của tuyến, số ñiện thoại cơ quan, ñơn vị trực tiếp quản lý, bản ñồ hoặc sơ ñồ 
mạng lưới tuyến; 

c) ðối với những nhà chờ có phục vụ người khuyết tật tiếp cận sử dụng 
phải xây dựng lối lên xuống và các hạng mục công trình phụ trợ thuận tiện cho 
người khuyết tật. 

ðiều 24. Quản lý ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải 
hành khách bằng xe buýt 

1. Hệ thống ñiểm ñầu, ñiểm cuối, ñiểm dừng, biển báo, nhà chờ xe buýt, 
ñiểm trung chuyển, ñường dành riêng ñược ñầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn hiện hành. 

2. Nguồn vốn ñầu tư xây dựng, duy tu kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải 
hành khách bằng xe buýt do nhà nước ñầu tư hoặc xã hội hoá. 

3. Sở Giao thông vận tải ñịa phương có trách nhiệm tổ chức quản lý và 
duy trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt ñộng xe buýt gồm: ñiểm ñầu, ñiểm 
cuối, ñiểm dừng, biển báo, nhà chờ, ñiểm trung chuyển và các công trình phụ trợ 
cho hoạt ñộng vận tải hành khách bằng xe buýt. 
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ðiều 25. Công bố mở tuyến 

1. Sở Giao thông vận tải công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe 
buýt tại ñịa phương theo quy hoạch mạng lưới tuyến ñã ñược Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt. 

ðối với tuyến xe buýt giữa hai tỉnh liền kề, việc công bố mở tuyến do Sở 
Giao thông vận tải hai ñầu tuyến thực hiện sau khi có văn bản ñồng ý của hai Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan ñược Ủy ban 
nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền. 

2. Nội dung công bố khi mở tuyến xe buýt:  

a) Số hiệu tuyến, ñiểm ñầu, ñiểm cuối; 

b) Hành trình tuyến; 

c) Tần suất xe chạy, thời gian hoạt ñộng trong ngày của tuyến; 

d) Tổng số lượt xe/ngày; 

e) Giá vé. 

3. Cơ quan quản lý tuyến phải công bố trên phương tiện thông tin ñại chúng 
chậm nhất trước 30 (ba mươi) ngày trước khi mở tuyến xe buýt. 

ðiều 26. Nội dung quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe 
buýt 

1. ðấu thầu khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt: 

a) Sở Giao thông vận tải quyết ñịnh việc khai thác tuyến vận tải hành khách 
bằng xe buýt của các doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy ñịnh của pháp luật; 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách 
bằng xe ô tô ñược ñăng ký tham gia ñấu thầu hoặc chỉ ñịnh thầu khai thác tuyến 
vận tải hành khách bằng xe buýt. 

2. Quản lý ñiều hành hoạt ñộng vận tải hành khách bằng xe buýt: 

a) Sở Giao thông vận tải phê duyệt và công bố biểu ñồ chạy xe bao gồm 
các nội dung chủ yếu: ñơn vị khai thác tuyến xe buýt, tần suất xe chạy, lộ trình 
tuyến xe buýt, số ñiểm dừng, ñón trả hành khách trên tuyến, thời gian một lượt 
xe, thời gian hoạt ñộng của tuyến trong ngày. Thời gian hoạt ñộng trong ngày 
của tuyến xe buýt ñược xác ñịnh trên cơ sở bảo ñảm nhu cầu ñi lại của người 
dân nơi tuyến xe buýt ñi qua nhưng không dưới 12 (mười hai) giờ/ngày; 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm cung cấp, quản lý lệnh vận 
chuyển khi xe buýt hoạt ñộng. Lệnh vận chuyển bao gồm các nội dung chủ yếu 
sau: ngày, giờ xe hoạt ñộng theo biểu ñồ, số vé bán, số hiệu tuyến, biển số xe, họ 
và tên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

ðiều 27. ðiều chỉnh hành trình tuyến, tần suất xe chạy 

1. Sở Giao thông vận tải ñiều chỉnh hành trình tuyến xe buýt, tần suất xe 
chạy trên cơ sở bảo ñảm các lợi ích chính trị, xã hội và kinh tế ñồng thời bảo 
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ñảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, hợp tác xã ñang khai thác 
và công bố trên các phương tiện thông tin ñại chúng chậm nhất 10 (mười) ngày 
trước khi thực hiện. 

2. ðối với tuyến xe buýt giữa hai tỉnh liền kề, việc ñiều chỉnh hành trình, 
tần suất xe chạy do Sở Giao thông vận tải hai ñầu tuyến thực hiện sau khi có văn 
bản ñồng ý của hai Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

ðiều 28. Ngừng hoạt ñộng tuyến  

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã trước khi ngừng khai thác trên tuyến phải có 
văn bản ñề nghị gửi Sở Giao thông vận tải và chỉ ñược ngừng khai thác tuyến 
sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải trên cơ sở ý kiến ñồng 
ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Sở Giao thông vận tải ñịa phương có trách nhiệm công bố trên thông tin 
ñại chúng chậm nhất 15 (mười năm) ngày trước khi ngừng hoạt ñộng tuyến xe 
buýt. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã tự ý ngừng khai thác tuyến sẽ bị tước quyền 
khai thác các tuyến xe buýt khác trên ñịa bàn và xử lý theo các quy ñịnh hiện 
hành của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
ñường bộ và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan.  

ðiều 29. Bổ sung xe, thay thế xe khai thác tuyến vận tải hành khách 
bằng xe buýt 

1. ðối với tuyến xe buýt nội tỉnh, Sở Giao thông vận tải quyết ñịnh việc bổ 
sung, thay thế xe khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên cơ sở ñề nghị 
của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. ðối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề, hai Sở Giao thông vận tải hai ñầu 
tuyến xem xét thống nhất bằng văn bản trước khi quyết ñịnh việc bổ sung, thay 
thế xe khai thác trên cơ sở ñề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã với Sở Giao 
thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã ñặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi 
nhánh.  

ðiều 30. Quyền hạn, trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 
buýt 

1. ðeo thẻ tên, mặc ñồng phục theo quy ñịnh của Sở Giao thông vận tải. 

2. Nhân viên phục vụ trên xe buýt có trách nhiệm cung cấp thông tin về 
hành trình tuyến, các ñiểm dừng trên tuyến khi hành khách yêu cầu; hướng dẫn 
cho hành khách tại các ñiểm dừng ñể hành khách lên, xuống xe an toàn; giúp ñỡ 
người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc có con nhỏ khi lên, 
xuống xe buýt. 

ðiều 31. Quyền hạn, trách nhiệm của hành khách ñi xe buýt 

1. ðược mang theo hành lý xách tay nặng không quá 10 (mười) ki lô gam 
và kích thước không quá (30x40x60) xăng ti mét. 
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2. Giúp ñỡ và nhường chỗ cho hành khách là người khuyết tật, người già, 
phụ nữ có thai hoặc có con nhỏ. 

 
Mục III 

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 
 

ðiều 32. Yêu cầu ñối với xe taxi 

1. Ghi tên và số ñiện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã ở mặt ngoài hai 
bên thân hoặc hai bên cánh cửa xe. 

2. Có phù hiệu “XE TAXI” theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 14. 

3. Có ñủ các loại giấy tờ theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 33. ðăng ký mầu sơn, biểu trưng (logo) 

1. Trước khi ñưa xe vào khai thác doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện 
ñăng ký một mầu sơn thống nhất giữa các xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, biểu 
trưng (logo) theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 15. 

2. Hồ sơ ñăng ký gửi ñến Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác 
xã ñặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. Sở Giao thông vận tải chỉ tiếp nhận, 
xác nhận và có trách nhiệm thông báo công khai việc ñăng ký của doanh nghiệp, 
hợp tác xã. 

ðiều 34. Hồ sơ lắp ñặt thiết bị thông tin liên lạc 

Hồ sơ lắp ñặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm ñiều hành và các xe 
taxi gồm: 

1. ðăng ký và ñược sử dụng hợp pháp tần số vô tuyến ñiện. 

2. Biên bản nghiệm thu lắp ñặt thiết bị thông tin liên lạc. 

ðiều 35. ðiểm ñỗ xe taxi 

1. ðiểm ñỗ xe taxi ñược chia làm 2 loại: 

a) ðiểm ñỗ xe taxi do doanh nghiệp taxi tổ chức và quản lý; 

b) ðiểm ñỗ xe taxi công cộng do cơ quan quản lý Nhà nước ñịa phương tổ 
chức và quản lý. 

2. Yêu cầu ñối với ñiểm ñỗ xe taxi: 

Bảo ñảm an toàn và trật tự giao thông ñô thị, không làm cản trở việc lưu 
thông bình thường của người và phương tiện tham gia giao thông, bảo ñảm yêu 
cầu về phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất tổ 
chức và quản lý ñiểm ñỗ xe taxi công cộng phù hợp với quy hoạch phát triển 
mạng lưới giao thông vận tải và yêu cầu ñặc thù của ñịa phương. 
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Mục IV 
KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE HỢP ðỒNG  

 

ðiều 36. Yêu cầu ñối với xe ô tô hoạt ñộng vận tải hành khách theo hợp 
ñồng  

1. Xe ô tô thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của ñơn vị 
kinh doanh ñã ñược cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp 
ñồng; có phù hiệu theo quy ñịnh tại Phụ lục 12. 

2. Ghi tên và số ñiện thoại của ñơn vị kinh doanh ở phần ñầu mặt ngoài hai 
bên thân hoặc hai bên cánh cửa xe. 

3. Xe vận tải hành khách với cự ly từ trên 100 (một trăm) ki lô mét phải có 
danh sách hành khách theo mẫu tại Phụ lục 13. 

ðiều 37. Hợp ñồng vận chuyển hành khách 

Văn bản hợp ñồng vận chuyển hành khách phải có ít nhất các nội dung sau: 
thời gian thực hiện hợp ñồng, ñịa chỉ nơi ñi, ñịa chỉ nơi ñến, hành trình chạy xe, 
số lượng hành khách. 

 
Mục V 

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH DU LỊCH BẰNG XE Ô TÔ 

 

ðiều 38. Yêu cầu ñối với xe ô tô hoạt ñộng vận tải hành khách du lịch 

1. Thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của ñơn vị kinh 
doanh ñã ñược cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách du lịch; Xe ô tô 
vận tải hành khách du lịch phải có biển hiệu theo quy ñịnh. 

2. Ghi tên và số ñiện thoại của ñơn vị kinh doanh ở phần ñầu mặt ngoài hai 
bên thân hoặc hai bên cánh cửa xe. 

ðiều 39. Hợp ñồng vận chuyển hành khách du lịch hoặc hợp ñồng lữ 
hành 

Văn bản hợp ñồng vận chuyển hành khách du lịch hoặc hợp ñồng lữ hành 
có ít nhất các nội dung sau: thời gian thực hiện hợp ñồng, ñịa chỉ nơi ñi, ñịa chỉ 
nơi ñến, hành trình chạy xe, số lượng hành khách. 

 
Mục VI 

PHÙ HIỆU VÀ BIỂN HIỆU 
 

ðiều 40. Quy ñịnh chung về quản lý, sử dụng phù hiệu  

1. Trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách, xe chạy tuyến 
cố ñịnh, xe vận chuyển hành khách theo hợp ñồng, xe taxi phải có phù hiệu; xe 
vận chuyển khách du lịch phải có biển hiệu.  
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2. Phù hiệu và biển hiệu, không ñược tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin 
và ñược gắn trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe. 

3. Phù hiệu và biển hiệu có giá trị 12 (mười hai) tháng. 

ðiều 41. Quy ñịnh về việc cấp, ñổi phù hiệu, biển hiệu 

1. ðơn vị kinh doanh gửi Hồ sơ ñề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu tới Sở Giao 
thông vận tải nơi ñơn vị kinh doanh ñặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. Hồ 
sơ bao gồm: 

a) Văn bản ñề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của ñơn vị kinh doanh vận tải; 

b) Bản photo giấy ñăng ký của những xe ñề nghị cấp phù hiệu (trừ trường 
hợp xe chạy tuyến cố ñịnh ñề nghị cấp phù hiệu lần ñầu); 

c) ðối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: 
việc thực hiện các quy ñịnh về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ ñã 
ñăng ký (ñối với các doanh nghiệp, hợp tác xã ñã ñăng ký chất lượng dịch vụ), 
việc chấp hành biểu ñồ chạy xe tuyến cố ñịnh của các phương tiện trong thời 
gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu ñã cấp. 

2. ðối với trường hợp ñổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng thì hồ sơ ñề 
nghị ñổi lại ñược miễn các nội dung nêu tại ñiểm b, c khoản 1 ñiều này. 

3. Thời gian cấp phù hiệu, biển hiệu tối ña 01 ( một ) ngày kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ phù hiệu, 
biển hiệu không sử dụng trước khi cấp phù hiệu, biển hiệu mới, lưu trữ trong 
thời hạn 06 (sáu) tháng.  

ðiều 42. Phù hiệu xe chạy tuyến cố ñịnh 

Sở Giao thông vận tải căn cứ các văn bản: chấp thuận khai thác thử, chấp 
thuận khai thác tuyến, chấp thuận bổ sung xe hoặc thay thế xe hoặc hồ sơ ñề 
nghị cấp lại phù hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã ñể cấp phù hiệu xe chạy 
tuyến cố ñịnh. 

ðiều 43. Phù hiệu xe hợp ñồng 

ðơn vị kinh doanh khi ñược cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách 
theo hợp ñồng ñược Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho những xe ô tô trong 
danh sách do ñơn vị kinh doanh ñề nghị và ñược ñổi phù hiệu khi hết thời hạn 
theo quy ñịnh. 

Xe ñã tham gia khai thác vận tải hành khách tuyến cố ñịnh, nếu có nhu cầu 
vận chuyển hành khách theo hợp ñồng thì doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản 
gửi cơ quan quản lý tuyến chứng minh về việc ñảm bảo chấp hành tốt biểu ñồ 
chạy xe trên tuyến cố ñịnh. 

ðiều 44. Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch 

ðơn vị kinh doanh khi ñược cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách 
bằng xe ô tô ñược Sở Giao thông vận tải cấp biển hiệu sau khi ñã ñược cơ quan 
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thuộc ngành Văn hóa thể thao và Du lịch chứng nhận bằng văn bản ñủ ñiều kiện 
vận chuyển khách du lịch. 

ðiều 45. Phù hiệu xe taxi 

Doanh nghiệp, hợp tác xã khi ñược cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô taxi ñược Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu xe taxi. 

ðiều 46. Thu hồi phù hiệu, biển hiệu 

1. Cơ quan cấp có trách nhiệm thu hồi phù hiệu, biển hiệu do mình cấp 
khi ñơn vị kinh doanh vi phạm các quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này. 

2. ðơn vị kinh doanh bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu khi vi phạm một trong 
các trường hợp sau: 

a) Sử dụng phù hiệu, biển hiệu không ñúng quy ñịnh hoặc cố ý làm sai 
lệch các thông tin ñã ñược ghi trên phù hiệu, biển hiệu ñã cấp cho xe; 

b) Phương tiện hoạt ñộng không có hợp ñồng vận chuyển hoặc hợp ñồng 
lữ hành, chương trình du lịch và danh sách hành khách theo quy ñịnh; 

c) Xe hợp ñồng, xe vận chuyển khách du lịch bán vé cho hành khách ñi xe 
hoặc ñón thêm hành khách ngoài danh sách; 

d) Xe chạy tuyến cố ñịnh, xe taxi, xe buýt không thực hiện từ 03 (ba) nội 
dung trở lên trong cam kết chất lượng dịch vụ hoặc không thực hiện niêm yết 
cam kết chất lượng dịch vụ trên xe; 

e) Xe chạy tuyến cố ñịnh không ñưa xe vào khai thác trên tuyến từ 03 (ba) 
chuyến liên tục trở lên hoặc không có Sổ nhật trình chạy xe hoặc không ghi, ghi 
không chính xác các nội dung trong Sổ nhật trình chạy xe; 

g) Xe taxi không có ñồng hồ tính tiền hoặc không có hộp ñèn trên nóc xe 
theo quy ñịnh hoặc có gian lận trong việc tính tiền trên ñồng hồ tính tiền; 

h) ðưa xe không ñúng biển kiểm soát ñã ñăng ký vào khai thác tuyến, trừ 
trường hợp thay thế xe ñột xuất. 

 

Chương III 

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG XE Ô TÔ 
 

ðiều 47. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá  

Phải niêm yết tên, số ñiện thoại ñơn vị kinh doanh, tự trọng của xe, tải 
trọng ñược phép chở ở mặt ngoài hai bên cánh cửa buồng lái. Xe taxi tải phải 
niêm yết giá cước vận tải hai bên thành xe. 

ðiều 48. Hợp ñồng vận tải, giấy vận tải và phiếu xuất hàng 

 1. Hợp ñồng vận tải phải bao gồm các thông tin sau: tên ñơn vị vận tải, 
tên ñơn vị, người thuê vận chuyển, loại và khối lượng hàng hóa, hành trình, ñịa 
chỉ và thời gian giao hàng, nhận hàng, giá cước vận tải, hình thức thanh toán, 
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các ñiều khoản thỏa thuận khi giao hàng, bồi thường, giao nhận giấy tờ liên 
quan ñến hàng hóa và các vấn ñề khác có liên quan ñến quá trình vận tải. 

2. Giấy vận tải bao gồm các thông tin sau: tên ñơn vị vận tải, tên người 
thuê vận chuyển, hành trình, số hợp ñồng (nếu có), ngày tháng ký, loại hàng và 
khối lượng hàng ñược vận chuyển trên xe, thời gian nhận hàng, thời gian giao 
hàng và các nội dung khác có liên quan ñến quá trình vận tải. Giấy vận tải do 
ñơn vị kinh doanh cấp cho lái xe phải ñược ñóng dấu xác nhận của ñơn vị; 
trường hợp là hộ kinh doanh thì chủ hộ phải ký, ghi rõ họ tên vào giấy vận tải.  

3. Ngoài hợp ñồng vận tải hoặc giấy vận tải và các giấy tờ của xe theo quy 
ñịnh, lái xe phải mang theo phiếu xuất hàng cho mỗi chuyến xe (chỉ áp dụng với 
trường hợp xuất hàng tại kho) do người thuê vận tải hoặc chủ hàng phát hành 
phù hợp với loại hàng hóa ñang vận chuyển trên xe. Phiếu xuất hàng phải ghi rõ 
các thông tin sau: ñơn vị xuất hàng, tên hàng hóa, trọng lượng hàng hóa, ñịa 
ñiểm xuất hàng, ñịa ñiểm giao hàng. 

ðiều 49. Quản lý kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô 

1. ðơn vị kinh doanh có ñủ các ñiệu kiện theo quy ñịnh, trước khi ñưa 
phương tiện vào kinh doanh vận tải hàng hoá phải thông báo bằng văn bản ñến 
Sở Giao thông vận tải nơi ñơn vị kinh doanh có trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh. Nội 
dung thông báo gồm:  

a) Tên, ñịa chỉ, số ñiện thoại liên lạc của ñơn vị kinh doanh; 

b) Số Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; hình thức kinh doanh vận tải 
hàng hoá; 

c) Số lượng phương tiện, loại phương tiện, niên hạn sử dụng. 

2. Công văn thông báo gửi tới Sở Giao thông vận tải ñịa phương. Sở Giao 
thông vận tải chỉ tiếp nhận thông báo ñể quản lý, theo dõi ñồng thời xác nhận 
việc nhận thông báo cho ñơn vị kinh doanh.  

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 VỀ KINH DOANH VẬN TẢI  BẰNG XE Ô TÔ 

 

ðiều 50. Tổng cục ðường bộ Việt Nam 

1. Quản lý theo thẩm quyền hoạt ñộng vận tải ñường bộ bằng xe ô tô  
trong phạm vi cả nước, trực tiếp quản lý ñối với các tuyến vận tải hành khách cố 
ñịnh liên tỉnh có cự ly trên 1000 (một nghìn) ki lô mét. 

2. Tổng hợp và thông báo các nội dung công bố mạng lưới tuyến vận tải 
hành khách cố ñịnh liên tỉnh. 
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3. Thống nhất in, phát hành Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu “XE 

CHẠY TUYẾN CỐ ðỊNH”, phù hiệu “XE HỢP ðỒNG”, phù hiệu “XE TAXI”, biển 
hiệu “XE DU LỊCH”. 

4. Biên soạn giáo trình, hướng dẫn các quy ñịnh cụ thể về việc tập huấn 
hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn giao thông cho lái xe taxi, 
lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe. 

5. Khai thác (ñịnh kỳ, ñột xuất) thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát 
hành trình của xe hoặc từ cơ sở dữ liệu tại máy chủ ñể phục vụ công tác quản lý 
nhà nước về hoạt ñộng vận tải, bảo ñảm trật tự an toàn giao thông.  

6. Lập trang thông tin ñiện tử tổng hợp về quản lý, khai thác hoạt ñộng 
vận tải bằng xe ô tô. 

7. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy 
ñịnh về kinh doanh vận tải ñường bộ bằng xe ô tô theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 51. Sở Giao thông vận tải 

1. Quản lý hoạt ñộng vận tải ñường bộ bằng xe ô tô trong phạm vi ñịa 
phương. 

2. Báo cáo Tổng cục ðường bộ Việt Nam việc công bố tuyến vận tải hành 
khách cố ñịnh liên tỉnh theo phân cấp; công bố mạng lưới tuyến xe. 

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê 
duyệt: 

a) Quy hoạch chung mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt. Bao gồm 
cả: tỉ lệ vận tảỉ hành khách công cộng bằng xe buýt và kế hoạch thực hiện ñáp 
ứng nhu cầu ñi lại của người khuyết tật; 

b) Các chính sách ưu ñãi của nhà nước áp dụng ñối với doanh nghiệp, hợp 
tác xã hoạt ñộng vận tải hành khách bằng xe buýt trên ñịa bàn; 

c) ðịnh mức kinh tế kỹ thuật và ñơn giá cho hoạt ñộng vận tải hành khách 
bằng xe buýt; 

d) Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên ñịa bàn căn cứ 
vào ñặc thù, ñáp ứng nhu cầu ñi lại của nhân dân ñồng thời hạn chế và khắc 
phục tình trạng ùn tắc giao thông. 

4. Quyết ñịnh mở, ngừng hoạt ñộng ñối với các tuyến xe buýt, bổ sung, 
thay thế xe, ñiều chỉnh hành trình, khi ñược sự ñồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

5. Quyết ñịnh phê duyệt biểu ñồ chạy xe buýt. 

6. Quyết ñịnh giao kế hoạch cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác 
tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt tại ñịa phương. 

7. Trực tiếp quản lý các tuyến vận tải hành khách cố ñịnh liên tỉnh có cự 
ly từ 1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống, các tuyến vận tải hành khách cố ñịnh 
nội tỉnh, các tuyến xe buýt. 
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8. Khai thác (ñịnh kỳ, ñột xuất) thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát 
hành trình của xe hoặc từ cơ sở dữ liệu tại máy chủ ñể phục vụ công tác quản lý 
nhà nước về hoạt ñộng vận tải, bảo ñảm trật tự an toàn giao thông. 

9. Lập trang thông tin ñiện tử về quản lý, khai thác hoạt ñộng vận tải bằng 
xe ô tô của ñịa phương. 

10. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho ñơn vị kinh doanh 
vận tải hành khách và doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa 
bằng công ten nơ trên ñịa bàn. 

11. In ấn, cấp phát và quản lý sổ nhật trình chạy xe theo quy ñịnh. 

12. Quản lý, cấp các loại phù hiệu, biển hiệu theo quy ñịnh.  

13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH 

 

ðiều 52. Chế ñộ báo cáo 

1. ðịnh kỳ hàng quý trước ngày 20 của tháng ñầu tiên quý sau, ñơn vị kinh 
doanh vận tải phải báo cáo tình hình hoạt ñộng kinh doanh về Sở Giao thông 
vận tải. Mẫu báo cáo kết quả hoạt ñộng vận chuyển hành khách theo Phụ lục 16. 
Mẫu báo cáo kết quả hoạt ñộng vận chuyển hàng hóa theo Phụ lục 17. 

2. ðịnh kỳ vào tháng 01 hàng năm, Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo 
hoạt ñộng vận tải của ñịa phương ñể báo cáo Tổng cục ðường bộ Việt Nam. 
Tổng cục ðường bộ Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông 
vận tải trước tháng 02 hàng năm. Mẫu báo cáo tình hình hoạt ñộng vận tải theo 
Phụ lục 18.  

ðiều 53. Kiểm tra hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô 

Cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục 
ðường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải theo thẩm quyền của mình có trách 
nhiệm ñôn ñốc, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh về kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô. 

ðiều 54. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 (bốn mươi năm) ngày kể từ ngày ký. 
Bãi bỏ các Quyết ñịnh sau: 

a) Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 26 tháng 3 năm 2007 ban hành quy ñịnh vận tải khách bằng ô tô theo 
tuyến cố ñịnh, hợp ñồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô; 
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b) Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 26 tháng 3 năm 2007 ban hành quy ñịnh về vận tải khách bằng taxi; 

c) Quyết ñịnh số 34/2006/Qð-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 16 tháng 10 năm 2006 ban hành quy ñịnh về quản lý vận tải khách công 
cộng bằng xe buýt; 

d) Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày ngày 29 tháng 4 năm 2008 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của "Quy ñịnh 
vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố ñịnh, hợp ñồng và vận tải khách du lịch 
bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-BGTVT ngày 26 
tháng 3 năm 2007; "Quy ñịnh về vận tải khách bằng taxi" ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải. 

2. Các loại phù hiệu, sổ nhật trình theo các quyết ñịnh hiện hành ñược sử 
dụng ñến hết thời hạn ñược ghi nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2010. 

3. Các tuyến cố ñịnh liên tỉnh có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên ñang xuất 
phát và kết thúc tại các bến xe không phải là bến xe loại IV, III, II, và loại I 
ñược hoạt ñộng ñến hết thời gian cho phép nhưng không quá ngày 31 tháng 12 
năm 2010. 

ðiều 55. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục ðường bộ Việt Nam có trách nhiệm chủ trì 
phối hợp với các cơ quan có liên quan trong ngành giao thông vận tải chỉ ñạo, 
ñôn ñốc, theo dõi thực hiện các quy ñịnh của Thông tư này. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Giám 
ñốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 
này./. 
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- Như ðiều 55; 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ, Website Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, V.Tải (246). 

 BỘ TRƯỞNG  

 

 

ðã ký 

 

 

 Hồ Nghĩa Dũng 

 


		2010-12-02T17:56:50+0700
	Website Bo GTVT




